
STT MSSV HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

NĂM 

TN

KHÓA 

NHẬP 

HỌC

NGÀNH HỌC KHOA HỆ ĐÀO TẠO

1 0855010066 Nguyễn Trọng Phú Nam 01/06/87 Bắc Ninh 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

2 0855010072 Tạ Phi Quyên Nữ 31/01/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

3 0855010057 Ngô Nguyễn Duy Nhân Nam 13/03/90 Vĩnh Long 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

4 0855010060 Võ Thị Cẩm Nhung Nữ 04/02/90 Long An 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

5 0855010111 Lê Thanh Tùng Nam 17/03/90 Quảng Bình 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

6 0855010112 Võ Thanh Tùng Nam 01/02/88 Long An 2013 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

7 0855010117 Ngô Thị Văn Nữ 09/12/90 Bắc Giang 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

8 0855010121 Phạm Lê Hải Vân Nữ 24/02/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

9 0855010034 Lê Thị Hương Nữ 10/05/90 Thanh Hóa 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

10 0855010048 Huỳnh Thúy Nga Nữ 27/08/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

11 0855010049 Trương Thị Nga Nữ 19/03/89 Cao Bằng 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

12 0855010051 Hồ Huỳnh Ngoan Nam 12/09/88 Đồng Nai 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XHH- CTXH - ĐNA - NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC
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13 0855010101 Trần Minh Trang Nữ 04/06/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

14 0855010103 Huỳnh Bảo Trinh Nữ 11/09/89 An Giang 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

15 0855010107 Trần Thị Hiếu Trung Nữ 10/02/88 Thuận Hải 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

16 0855010110 Hoàng Thị Thanh Tuyền Nữ 09/01/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

17 0855010075 Nguyễn Lê Hải Sơn Nam 16/02/90 Đồng Nai 2014 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

18 0855010012 Nguyễn Thị Chỉ Nữ 10/11/89 Bình Định 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

19 0855010017 Nguyễn Bá Duy Nam 15/06/86 Quảng Ngãi 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

20 0855010024 Nguyễn Thị Mỹ Hà Nữ 20/12/90 Phú Yên 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

21 0855010001 Đặng Xuân An Nam 13/04/87
Gia Lai - Kon 

Tum
2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

22 0855010009 Ngô Bá Cảnh Nam 24/02/88 Hải Dương 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

23 0855010084 Trần Thị Minh Thảo Nữ 08/03/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

24 0855010088 Hoàng Thị Uyên Thơ Nữ 06/09/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

25 0855010089 Nguyễn Thị Thúy Nữ 05/05/80 Thanh Hóa 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

26 0855010094 Vương Thị Hồng Thủy Nữ 01/06/89 Tiền Giang 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

27 0855010065 Nguyễn Tấn Phát Nam 13/06/89 Phú Khánh 2013 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy



28 0855010081 Phạm Quốc Thành Nam 13/10/89 Gia Lai 2014 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

29 0855010097 Nguyễn Đình Tiến Nam 20/06/90 Gia Lai 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

30 0855010043 Phan Công Luân Nam 07/01/90 An Giang 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

31 0855010014 Phạm Văn Công Nam 15/10/87 Nam Định 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

32 0855010021 Phạm Thị Hồng Gấm Nữ 12/05/89 Sông Bé 2013 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

33 0855010023 Đặng Thị Hoàng Hà Nữ 25/11/90 Quảng Ngãi 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

34 0855010099 Nguyễn Thị Mỹ Trang Nữ 08/01/90 Quảng Ngãi 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

35 0855010052 Đặng Bích Ngọc Nữ 10/10/90 Cần Thơ 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

36 0855010124
Nguyễn Ngọc 

Mai
Xuân Nữ 18/08/90

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

37 0855010079 Nguyễn Thị Tha Nữ 16/02/89 Bến Tre 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

38 0855010120
Nguyễn Thị 

Hồng
Vân Nữ 22/11/90 Bến Tre 2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

39 0855010035 Nguyễn Thị Hương Nữ 19/05/90 Đồng Nai 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

40 0855010118 Lý Mỹ Vân Nữ 29/03/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

41 0855010086 Nguyễn Thị Thêm Nữ 09/02/90 Tây Ninh 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

42 0857010183 Vũ Thị Tâm Nữ 27/07/90 Hà Nam Ninh 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy



43 0855010008 Nguyễn Thị Kim Bằng Nữ 01/04/90 Tây Ninh 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

44 0855010076 Nguyễn Ngọc Sương Nữ 19/10/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

45 0855010090
Nguyễn Thị 

Diễm
Thúy Nữ 08/12/90 Đồng Nai 2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

46 0857010239 Nguyễn Kiên Trang Nữ 20/11/89 Bình Dương 2013 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

47 0855010080 Vũ Văn Thanh Nam 03/05/88 Thanh Hóa 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

48 0855010031 Nguyễn Thị Huệ Nữ 08/08/89 Thái Bình 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

49 0855010087 Hồng Minh Thi Nữ 01/06/90 Trà Vinh 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

50 0855010091 Lưu Thị Kim Thúy Nữ 03/06/90 Thuận Hải 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

51 0855010082
Dương Thị 

Phương
Thảo Nữ 27/08/90 Đồng Tháp 2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

52 0855010064 Trần Thị Hồng Oanh Nữ 20/07/88 Thuận Hải 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

53 0855010063 Phạm Thị Kiều Oanh Nữ 30/01/90 Long An 2013 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

54 0855010010 Nguyễn Thị Châm Nữ 22/03/90 Thái Bình 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

55 0855010037 Lê Thị Hương Lan Nữ 01/05/90 Hà Nam 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

56 0855010047 Đặng Thị Hồng Nga Nữ 24/11/90 Thuận Hải 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

57 0855010053 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 29/09/86 Hải Dương 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy



58 0855010030 Nguyễn Thị Hồng Nữ 06/01/90 Ninh Bình 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

59 0855010061 Nguyễn Trọng Ninh Nam 10/09/88 Bắc Ninh 2013 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

60 0855010056 Ngân Hoàng Nhã Nam 25/05/90 Cà Mau 2013 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

61 0855010113 Lê Xuân Từ Nam 24/08/89 Thanh Hóa 2014 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

62 0855010113 Lê Xuân Từ Nam 24/08/89 Thanh Hóa 2014 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

63 0855010062 Võ Thị Hải Ninh Nữ 27/04/90 Hà Tĩnh 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

64 0855010123
Nguyễn Ngọc 

Thanh
Vy Nữ 11/06/89 Tây Ninh 2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

65 0855010040 Võ Thị Xuân Lê Nữ 04/07/90 Thuận Hải 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

66 0855010011 Nguyễn Thị Chi Nữ 05/01/90 Phú Yên 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

67 0855010108 Thái Thị Thanh Trúc Nữ 06/08/90 Phú Yên 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

68 0855010095
Nguyễn Thị 

Hồng
Thức Nữ 14/08/90 Bình Định 2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

69 0855010069 Nguyễn Thị Phương Nữ 07/12/89 Hải Dương 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

70 0855010020 Hồ Thị Xuân Đại Nữ 10/10/90 Bình Thuận 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

71 0855010068 Hồ Thị Trúc Phương Nữ 08/08/90 Long An 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

72 0855010032 Nguyễn Thị Mai Huyền Nữ 12/10/90 Đồng Tháp 2014 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy



73 0855010077 Phạm Thanh Tâm Nữ 24/04/90 Tiền Giang 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

74 0855010093 Tô Thị Thủy Nữ 11/03/90 Hà Nội 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

75 0855010046 Phạm Thị Sương Mai Nữ 16/03/90 Kiên Giang 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

76 0855010041 Phạm Khắc Tâm Linh Nữ 16/12/90 Long An 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

77 0855010033 Hồ Thị Hương Nữ 21/09/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

78 0855010013 Phạm Thanh Chung Nam 06/09/89 Thanh Hóa 2014 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

79 0855010005 Tống Thị Lan Anh Nữ 19/03/90 Thanh Hóa 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

80 0855010044 Phan Thị Mỹ Lý Nữ 16/08/90 Hà Tĩnh 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

81 0855010015 Trần Lê Ngọc Diệp Nữ 09/12/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

82 0855010116 Nguyễn Thị út Nữ 30/11/86 Nam Hà 2012 2008
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy


